   ỦY BAN NHÂN DÂN 
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

      TỈNH ĐỒNG NAI
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Số: 4441/QĐ-UBND
                       Biên Hòa, ngày 18 tháng12 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp 

và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2008
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 11 về biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1322/TTr-SNV ngày 12 tháng 12 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao 38.705 chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp và 3.456 chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2008 cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, cụ thể như sau:

1/ Biên chế hành chính:   

  

  3.239 người.

2/ Biên chế sự nghiệp:




35.466 người.

Bao gồm:  

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

          28.593 người.

- Sự nghiệp y tế  


 

            5.135 người.

- Sự nghiệp văn hóa thông tin - thể thao     
               623 người.

- Sự nghiệp khác  


 

  1.115 người.

Trong đó, biên chế sự nghiệp tăng thêm so với kế hoạch biên chế năm 2008 được HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua là 33 người. 
Cụ thể là: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

        9 người.
+ Sự nghiệp khác
   



      24 người.

Số biên chế tăng thêm được trích từ nguồn biên chế sự nghiệp dự phòng năm 2008 được HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua. 

3/ Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 3.456 người.

- Quản lý Nhà nước


          

            216 người.

- Sự nghiệp






         3.240 người.

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
                              2.883 người.

+ Sự nghiệp y tế

    

                                 178 người.

+ Sự nghiệp văn hóa thông tin - thể thao
                         81 người.

+ Sự nghiệp khác

       


                         98 người.

(Chi tiết biên chế hành chính sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có danh sách kèm theo).
Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đến các cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao để tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ công chức năm 2000, năm 2003, các văn bản hướng dẫn thi hành và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 01/01/2008./.

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Một
Phụ lục số 01

   ỦY BAN NHÂN DÂN 
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

      TỈNH ĐỒNG NAI
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 4441/QĐ-UBND

ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh)
–––––––––––––

Quản lý Nhà nước

	STT
	Tên đơn vị
	Chỉ tiêu phân bổ năm 2008
	Ghi chú

	
	
	Tổng số 
	Trong đó
	

	
	
	
	Biên chế 
	Hợp đồng LĐ theo NĐ 68
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số:
	3.455
	3.239
	216
	 

	 
	I. Các Sở, ban, ngành:
	1.773
	1.655
	118
	 

	1
	TT HĐND & các Ban HĐND tỉnh
	8
	8
	 
	 

	2
	VP. HĐND tỉnh
	18
	15
	3
	 

	3
	Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	5
	5
	 
	 

	4
	VP. UBND tỉnh
	84
	65
	19
	 

	5
	Sở Bưu chính - Viễn thông
	36
	30
	6
	 

	6
	VP. Đoàn Đại biểu Quốc hội
	8
	7
	1
	 

	7
	Sở Nội vụ
	40
	39
	1
	 

	8
	Sở Kế hoạch - Đầu tư
	67
	64
	3
	 

	9
	Sở Khoa học và Công nghệ
	59
	56
	3
	 

	10
	Thanh tra tỉnh
	43
	38
	5
	 

	11
	Sở Công nghiệp
	39
	38
	1
	 

	12
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 

	 
	- Sở Tài nguyên và Môi trường
	83
	82
	1
	 

	 
	- Chi cục Bảo vệ Môi trường
	13
	13
	 
	 

	13
	Sở Tư pháp
	36
	34
	2
	 

	14
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	 
	 
	 
	 

	 
	- Sở NN & PTNT
	65
	60
	5
	 


	 
	- Chi cục Thủy sản
	31
	25
	6
	 

	 
	- Chi cục Bảo vệ Thực vật
	50
	47
	3
	 

	 
	- VP. Chi cục Thú y
	34
	32
	2
	 

	 
	- Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn
	26
	25
	1
	 

	 
	- Chi cục Kiểm lâm
	128
	122
	6
	 

	15
	Sở Giao thông - Vận tải
	103
	100
	3
	 

	16
	Sở Thương mại - Du lịch
	 
	 
	 
	 

	 
	- Sở Thương mại - Du lịch
	37
	34
	3
	 

	 
	- Chi cục Quản lý Thị trường
	135
	133
	2
	 

	17
	Sở Y tế
	44
	41
	3
	 

	18
	Sở Văn hóa Thông tin
	38
	36
	2
	 

	19
	Sở Thể dục Thể thao
	34
	34
	 
	 

	20
	Sở Xây dựng
	71
	67
	4
	 

	21
	Sở Tài chính
	 
	 
	 
	 

	 
	- Sở Tài chính
	75
	72
	3
	 

	 
	- Chi cục Tài chính Doanh nghiệp
	20
	17
	3
	 

	22
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	 
	 
	 
	 

	 
	 -VP. Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	68
	65
	3
	 

	 
	- Chi cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội
	10
	10
	 
	 

	23
	Ban Tôn giáo - Dân tộc
	40
	36
	4
	 

	24
	Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em
	38
	33
	5
	 

	25
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 

	 
	- Sở Giáo dục và Đào tạo
	70
	67
	3
	 

	 
	- Phòng Giáo dục Mầm non Công ty Cao su
	5
	5
	 
	 

	26
	Sở Ngoại vụ
	31
	27
	4
	 

	27
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	62
	56
	6
	 

	28
	Ban Thi đua - Khen thưởng 
	19
	17
	2
	 

	 
	II. Các đơn vị cấp huyện:
	1.682
	1.584
	98
	 

	1
	Huyện Định Quán
	151
	139
	12
	 

	2
	Thành phố Biên Hòa
	209
	206
	3
	 

	3
	Huyện Tân Phú
	138
	132
	6
	 


	4
	Huyện Xuân Lộc
	144
	134
	10
	 

	5
	Huyện Long Thành
	141
	134
	7
	 

	6
	Huyện Nhơn Trạch
	143
	132
	11
	 

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	147
	138
	9
	 

	8
	Huyện Trảng Bom
	165
	157
	8
	 

	9
	Thị xã Long Khánh
	143
	139
	4
	 

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	144
	132
	12
	 

	11
	Huyện Thống Nhất
	157
	141
	16
	 


                                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                         Võ Văn Một

Phụ lục số 02
ỦY BAN NHÂN DÂN 
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

   TỈNH ĐỒNG NAI
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 4441/QĐ-UBND

ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh)
–––––––––––––––

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

	STT
	Tên đơn vị
	Chỉ tiêu phân bổ năm 2008
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó 
	

	
	
	
	Biên chế 
	Hợp đồng LĐ theo NĐ 68
	

	 
	Tổng số:
	31.476
	28.593
	2.883
	 

	 
	I. Trực thuộc UBND tỉnh:
	130
	130
	 
	 

	1
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	55
	55
	 
	 

	2
	Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai
	75
	75
	 
	 

	 
	II. Khối trực thuộc các Sở, ban, ngành:
	200
	197
	3
	 

	1
	Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Đồng Nai
	36
	36
	 
	 

	2
	Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai
	14
	14
	 
	 

	3
	Trường Trung học Kinh tế Đồng Nai
	35
	35
	 
	 

	4
	Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai
	43
	40
	3
	 

	5
	Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Đồng Nai
	36
	36
	 
	 

	6
	Trường Trung cấp nghề 26/3
	36
	36
	 
	 

	 
	III. Khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:
	3.690
	3.490
	200
	 

	 
	1/ Khối trực thuộc:
	542
	476
	66
	 

	1
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	240
	240
	 
	 

	2
	Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp
	135
	105
	30
	 

	3
	Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Nhơn Trạch
	9
	9
	 
	Tăng 9 so với NQ HĐND do mới thành lập

	4
	TT Giáo dục Thường xuyên tỉnh
	15
	13
	2
	 


	5
	TT Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp
	16
	16
	 
	 

	6
	Trường Bổ túc Văn hóa tỉnh
	30
	26
	4
	 

	7
	TT Nuôi dạy trẻ Khuyết tật tỉnh
	48
	30
	18
	 

	8
	MN Hoa Mai
	49
	37
	12
	 

	 
	2/ Khối Trung học Phổ thông công lập: 
	3.148
	3.014
	134
	 

	1
	Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh
	108
	101
	7
	 

	2
	Trường THPT Ngô Quyền
	80
	76
	4
	 

	3
	Trường THPT Trấn Biên
	116
	112
	4
	 

	4
	Trường THPT Nam Hà
	92
	90
	2
	 

	5
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	88
	85
	3
	 

	6
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	76
	72
	4
	 

	7
	Trường THPT Trị An
	97
	94
	3
	 

	8
	Trường THPT Vĩnh Cửu
	95
	92
	3
	 

	9
	Trường THPT Long Thành
	101
	98
	3
	 

	10
	Trường THPT Tam Phước
	81
	78
	3
	 


	11
	Trường THPT Long Phước
	93
	90
	3
	 

	12
	Trường THPT Nhơn Trạch
	112
	109
	3
	 

	13
	Trường THPT Phước Thiền
	89
	86
	3
	 

	14
	Trường THPT Thống Nhất A
	115
	112
	3
	 

	15
	Trường THPT Thống Nhất B
	116
	113
	3
	 

	16
	Trường THPT Dầu Giây
	75
	72
	3
	 

	17
	Trường THPT Long Khánh
	115
	112
	3
	 

	18
	Trường THPT Xuân Mỹ
	73
	70
	3
	 

	19
	Trường THPT Trần Phú (Cao su)
	55
	52
	3
	 

	20
	Trường THPT Xuân Lộc
	154
	148
	6
	 

	21
	Trường THPT Xuân Hưng 
	73
	70
	3
	 

	22
	Trường THPT Sông Ray
	106
	102
	4
	 

	23
	Trường THPT Tân Phú
	94
	91
	3
	 

	24
	Trường THPT Điểu Cải
	100
	97
	3
	 


	25
	Trường THPT Đoàn Kết
	93
	90
	3
	 

	26
	Trường THPT Thanh Bình
	102
	99
	3
	 

	27
	Trường THPT  Bình Sơn
	79
	76
	3
	 

	28
	Trường THPT Phú Ngọc
	93
	90
	3
	 

	29
	Trường THPT ĐắcLua
	76
	73
	3
	 

	30
	Trường THPT Tôn Đức Thắng
	73
	70
	3
	 

	31
	Trường THPT Võ Trường Toản
	79
	76
	3
	 

	32
	Trường THPT Phú Lý
	94
	91
	3
	 

	33
	Trường THPT Bàu Hàm
	24
	22
	2
	 

	34
	Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	32
	30
	2
	 

	35
	Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh
	64
	52
	12
	 

	36
	Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên huyện Định Quán - Tân Phú
	35
	23
	12
	 

	 
	IV. Khối các trường trực thuộc phòng GD-ĐT 
	27.456
	24.776
	2.680
	 

	1
	Huyện Định Quán
	2.995
	2.736
	259
	 

	2
	Thành phố Biên Hòa
	4.199
	3.843
	356
	 

	3
	Huyện Tân Phú
	2.465
	2.199
	266
	 

	4
	Huyện Xuân Lộc
	3.086
	2.691
	395
	 

	5
	Huyện Long Thành
	2.517
	2.335
	182
	 

	6
	Huyện Nhơn Trạch
	1.506
	1.352
	154
	 

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	1.580
	1.418
	162
	 

	8
	Huyện Trảng Bom
	2.555
	2.314
	241
	 

	9
	Thị xã Long Khánh
	1.712
	1.560
	152
	 

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	2.096
	1.900
	196
	 

	11
	Huyện Thống Nhất
	1.730
	1.582
	148
	 

	12
	Mầm non Công ty Cao su
	1.015
	846
	169
	 


                                                                                                 CHỦ TỊCH

                                                                                                 Võ Văn Một

Phụ lục số 03

    ỦY BAN NHÂN DÂN 
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

      TỈNH ĐỒNG NAI
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 4441/QĐ-UBND

ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh)
–––––––––––––––

Sự nghiệp y tế

	STT
	Tên đơn vị
	Chỉ tiêu phân bổ năm 2008
	Thuyết minh

	
	
	Tổng số 
	Trong đó
	

	
	
	
	Biên chế 
	HĐ Lao động theo NĐ 68
	

	 
	Tổng số:
	5.313
	5.135
	178
	 

	 
	I. Tuyến tỉnh:
	3.309
	3.183
	126
	 

	1
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	750
	737
	13
	 

	2
	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thống Nhất
	607
	592
	15
	 

	3
	Bệnh viện Da liễu - Sida
	96
	84
	12
	 

	4
	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Xuân Lộc
	350
	340
	10
	 

	5
	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Phú
	202
	193
	9
	 

	6
	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Thành
	253
	245
	8
	 

	7
	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
	504
	492
	12
	 

	8
	Bệnh viện Y học Cổ truyền Dân tộc
	36
	32
	4
	 

	9
	Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường
	75
	71
	4
	 

	10
	Trung tâm Lao và Bệnh phổi
	129
	116
	13
	 

	11
	Trung tâm Y tế Dự phòng
	63
	60
	3
	 

	12
	Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
	45
	42
	3
	 

	13
	Trung tâm Phòng chống sốt rét
	50
	47
	3
	 

	14
	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm
	25
	22
	3
	 

	15
	Trung tâm Răng hàm mặt
	30
	27
	3
	 


	16
	Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe
	17
	15
	2
	 

	17
	Trung tâm Giám định Y khoa
	22
	19
	3
	 

	18
	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
	32
	29
	3
	 

	19
	Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi chức năng
	0
	 
	 
	 

	20
	Trung tâm Pháp y 
	20
	17
	3
	 

	21
	Ban Quản lý Quỹ Khám chữa bệnh Người nghèo
	3
	3
	0
	 

	 
	II. Tuyến huyện:
	2.004
	1.952
	52
	 

	 
	1/ Khối trực thuộc Sở Y tế:
	933
	882
	51
	 

	1
	Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Biên Hòa
	30
	30
	 
	 

	2
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Long Thành 
	36
	33
	3
	 

	3
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Nhơn Trạch
	24
	23
	1
	 

	4
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Vĩnh Cửu
	23
	22
	1
	 

	5
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc
	28
	26
	2
	 

	6
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Trảng Bom
	24
	24
	 
	 

	7
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Định Quán
	36
	33
	3
	 

	8
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tân Phú
	25
	24
	1
	 

	9
	Trung tâm Y tế Dự phòng thị xã Long Khánh
	36
	33
	3
	 

	10
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Thống Nhất
	20
	19
	1
	 

	11
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cẩm Mỹ
	20
	20
	 
	 

	12
	Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa
	71
	69
	2
	 

	13
	Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Cửu
	100
	96
	4
	 

	14
	Bệnh viện Đa khoa Trảng Bom
	90
	89
	1
	 

	15
	Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất
	40
	35
	5
	 

	16
	Bệnh viện Đa khoa Xuân Lộc
	120
	114
	6
	 

	17
	Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ
	40
	38
	2
	 

	18
	Bệnh viện Đa khoa Tân Phú
	120
	114
	6
	 

	19
	Bệnh viện Đa khoa Nhơn Trạch
	50
	40
	10
	 

	 
	2/ Khối trực thuộc UBND huyện:
	1.071
	1.070
	1
	 

	1
	Các Trạm thuộc phòng Y tế Biên Hòa
	178
	178
	 
	 


	2
	Các Trạm thuộc phòng Y tế Long Thành
	111
	111
	 
	 

	3
	Các Trạm thuộc phòng Y tế Nhơn Trạch
	67
	67
	 
	 

	4
	Các Trạm thuộc phòng Y tế Vĩnh Cửu
	65
	65
	 
	 

	5
	Các Trạm thuộc phòng  Y tế Xuân Lộc
	101
	101
	 
	 

	6
	Các Trạm thuộc phòng Y tế Trảng Bom
	101
	101
	 
	 

	7
	Các Trạm thuộc phòng Y tế Định Quán
	97
	97
	 
	 

	8
	Các Trạm thuộc phòng Y tế Tân Phú
	115
	115
	 
	 

	9
	Các Trạm thuộc phòng Y tế Long Khánh
	88
	88
	 
	 

	10
	Các Trạm thuộc phòng Y tế Thống Nhất
	68
	67
	1
	 

	11
	Các Trạm thuộc phòng  Y tế Cẩm Mỹ
	80
	80
	 
	 


                                                                                                  CHỦ TỊCH 

                                                                                                  Võ Văn Một
Phụ lục số 04

    ỦY BAN NHÂN DÂN 
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

      TỈNH ĐỒNG NAI
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 4441/QĐ-UBND

ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh)
––––––––––––––––

Sự nghiệp văn hóa thông tin - thể thao

	STT
	Tên đơn vị
	Chỉ tiêu phân bổ năm 2008
	Ghi chú

	
	
	Tổng số 
	Trong đó
	

	
	
	
	Biên chế 
	Hợp đồng LĐ theo NĐ 68
	

	 
	Tổng số:
	704
	623
	81
	 

	 
	I. Cấp tỉnh:
	381
	331
	50
	 

	 
	1/ Trực thuộc tỉnh
	184
	153
	31
	 

	1
	Đài Phát thanh Truyền hình 
	120
	109
	11
	 

	2
	Nhà Thiếu nhi
	24
	20
	4
	 

	3
	Khu Liên hợp Văn hóa - Thể dục Thể thao
	40
	24
	16
	 

	 
	2/ Trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin:
	197
	178
	19
	 

	1
	Đoàn Ca múa
	31
	30
	1
	 

	2
	Đoàn Cải lương
	45
	44
	1
	 

	3
	TT Văn hóa Thông tin
	34
	32
	2
	 

	4
	Thư viện tỉnh
	35
	31
	4
	 

	5
	Nhà Bảo tàng
	31
	27
	4
	 

	6
	Ban Quản lý di tích - Danh thắng 
	21
	14
	7
	 

	 
	II. Cấp huyện:
	323
	292
	31
	 

	1
	Huyện Định Quán
	36
	30
	6
	 

	2
	Thành phố Biên Hòa
	44
	36
	8
	 

	3
	Huyện Tân Phú
	19
	19
	 
	 

	4
	Huyện Xuân Lộc
	27
	25
	2
	 


	5
	Huyện Long Thành
	27
	25
	2
	 

	6
	Huyện Nhơn Trạch
	25
	17
	8
	 

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	26
	24
	2
	 

	8
	Huyện Trảng Bom
	39
	39
	 
	 

	9
	Thị xã Long Khánh
	28
	28
	 
	 

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	26
	25
	1
	 

	11
	Huyện Thống Nhất
	26
	24
	2
	 


                                                                                                  CHỦ TỊCH
                                                                                                  Võ Văn Một
Phụ lục số 05

    ỦY BAN NHÂN DÂN 
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

      TỈNH ĐỒNG NAI
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 4441/QĐ-UBND

ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh)
––––––––––––––––

Sự nghiệp khác
	STT
	Tên đơn vị
	Chỉ tiêu phân bổ năm 2008
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng LĐ theo NĐ 68
	

	 
	Tổng số:
	1.213
	1.115
	98
	 

	 
	I. Cấp tỉnh:
	1.141
	1.053
	88
	 

	 
	1/ Trực thuộc UBND tỉnh:
	331
	308
	23
	 

	1
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	41
	37
	4
	 

	2
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu
	290
	271
	19
	 

	 
	2/ Trực thuộc các Sở, ban, ngành:
	810
	745
	65
	 

	 
	2.1/ Trực thuộc VP. UBND tỉnh:
	36
	36
	0
	 

	1
	Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
	14
	14
	 
	 

	2
	Trung tâm Lưu trữ
	10
	10
	 
	 

	3
	Trung tâm Công báo
	12
	12
	 
	 

	 
	2.2/ Trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
	194
	148
	46
	 

	1
	Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Khuyết tật
	33
	28
	5
	 

	2
	Trung tâm Bảo trợ Người già và Người tàn tật
	27
	21
	6
	 

	3
	Trại có công
	3
	1
	2
	 

	4
	Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội
	75
	52
	23
	 

	5
	Trung tâm Bảo trợ Huấn nghệ Cô nhi Biên Hòa
	28
	26
	2
	 


	6
	Quản trang Liệt sỹ + cán bộ 
	15
	7
	8
	 

	7
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
	7
	7
	 
	 

	8
	Trung tâm Dạy nghề Long Thành - Nhơn Trạch
	6
	6
	 
	 

	9
	Trung tâm Dạy nghề Long Khánh
	0
	0
	 
	Chuyển sang UBND TX Long Khánh

	 
	2.3/ Trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT:
	365
	356
	9
	 

	1
	Trung tâm Khuyến nông
	57
	56
	1
	 

	2
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Trị An
	13
	12
	1
	 

	3
	Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường nông thôn
	14
	12
	2
	 

	6
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh An
	46
	44
	2
	 

	7
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú
	82
	81
	1
	 

	8
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc
	48
	48
	 
	 

	9
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành
	55
	54
	1
	 

	10
	Ban Quản lý rừng phòng hộ 600
	30
	29
	1
	 

	11
	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa
	16
	16
	 
	 

	12
	Trung tâm Thủy sản
	4
	4
	 
	 

	 
	2.4/ Trực thuộc Sở Giao thông Vận tải:
	45
	44
	1
	 

	1
	Văn phòng Ban An toàn Giao thông
	5
	4
	1
	 

	2
	Trung tâm Quản lý điều hành Vận tải hành khách công cộng
	40
	40
	 
	Tăng 15 so với NQ HĐND do tăng nhiệm vụ

	 
	2.5/ Trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường:
	20
	20
	0
	 

	1
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
	20
	20
	0
	 

	 
	2.6/ Trực thuộc Sở Khoa học & Công nghệ:
	28
	28
	0
	 

	1
	Trung tâm Tin học và Khoa học công nghệ
	14
	14
	 
	 

	2
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ
	14
	14
	0
	 


	 
	2.7/ Trực thuộc Sở Tư pháp:
	56
	56
	0
	 

	1
	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
	7
	7
	 
	 

	2
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	17
	17
	 
	 

	3
	Phòng Công chứng số 1
	13
	13
	 
	 

	4
	Phòng Công chứng số 2
	6
	6
	 
	 

	5
	Phòng Công chứng số 3
	6
	6
	 
	 

	6
	Phòng Công chứng số 4
	7
	7
	 
	 

	 
	2.8/ Trực thuộc Sở Công nghiệp:
	15
	15
	0
	 

	1
	Trung tâm Khuyến công 
	15
	15
	 
	 

	 
	2.9/ Trực thuộc Sở Thương mại - Du lịch:
	16
	15
	1
	 

	1
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	16
	15
	1
	 

	 
	2.10/ Trực thuộc Sở Ngoại vụ:
	9
	9
	 
	 

	1
	Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại
	9
	9
	 
	Tăng 9 so với NQ HĐND do mới thành lập

	 
	2.11/ Trực thuộc UB Dân số, Gia đình và Trẻ em:
	9
	8
	1
	 

	1
	Trung tâm Tư vấn dịch vụ Dân số Gia đình và Trẻ em
	7
	6
	1
	 

	2
	Quỹ Bảo trợ trẻ em
	2
	2
	 
	 

	 
	2.12/ Trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp:
	17
	10
	7
	 

	1
	CTy Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Định Quán 
	17
	10
	7
	 

	 
	II. Cấp huyện:
	72
	62
	10
	 

	1
	Huyện Định Quán
	3
	3
	 
	 

	2
	Thành phố Biên Hòa
	0
	0
	 
	 

	3
	Huyện Tân Phú
	7
	7
	 
	 

	4
	Huyện Xuân Lộc
	11
	8
	3
	 


	5
	Huyện Long Thành
	10
	5
	5
	 

	6
	Huyện Nhơn Trạch
	11
	11
	 
	 

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	5
	3
	2
	 

	8
	Huyện Trảng Bom
	8
	8
	 
	 

	9
	Thị xã Long Khánh
	8
	8
	 
	Bổ sung 3 biên chế của TT Dạy nghề Long Khánh do chuyển từ Sở LĐTB&XH sang

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	6
	6
	 
	 

	11
	Huyện Thống Nhất
	3
	3
	 
	 


                                                              CHỦ TỊCH 

                                                               Võ Văn Một







